
Trường Đại Học Mở Tp. Hồ Chí Minh
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Bảng Điểm Môn Học
Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12

Lớp: KT10BDI

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 1

Điểm T.Kết L2

Môn học: Tin học kế toán 1 (ACCO2406T)

1 1000200474 Nguyễn Thị Thúy ái 10.0  7.0  9.0   8.5
2 1000200475 Nguyễn Đức Anh  3.0  6.0  8.0   6.5
3 1000200476 Nguyễn Tuấn Anh  4.0  8.0  6.0   6.4
4 1000200477 Nguyễn Tuấn Anh  0.0  0.0  0.0   0.0
5 1000200478 Phạm Thị Vân Anh  4.0  7.0  7.0   6.5
6 1000200479 Nguyễn Thị Hồng ánh 10.0  5.0  6.0   6.4
7 1000200480 Phạm Thị Ngọc ánh  9.0  6.0  7.0   7.0
8 1000200481 Nguyễn Thị Hải Âu 10.0  7.0  7.0   7.5
9 1000200482 Nguyễn Thanh Bình  0.0  0.0  0.0   0.0

10 1000200483 Nguyễn Văn Bộ  0.0  0.0  0.0   0.0
11 1000200484 Đinh Thị Lệ Chi 10.0  5.0  4.0   5.4
12 1000200485 Võ Thế Công  5.0  4.0  7.0   5.7
13 1000200486 Phạm Thị Cúc  0.0  0.0  0.0   0.0
14 1000200487 Phan Phú Cường  8.0  5.0  4.0   5.0
15 1000200488 Huỳnh Văn Cửu  4.0  5.0  5.0   4.9
16 1000200489 Trần Thị Ngọc Diệp  9.0  6.0  5.0   6.0
17 1000200490 Nguyễn Thị Thu Diệu 10.0  4.0  5.0   5.5
18 1000200492 Trương Đình Du  9.0  6.0  5.0   6.0
19 1000200493 Nguyễn Thị Mỹ Dung 10.0  4.0  7.0   6.5
20 1000200494 Nguyễn Thị Thanh Duyên 10.0  7.0  7.0   7.5
21 1000200491 Nguyễn Thị Đông  0.0  0.0  0.0   0.0
22 1000200495 Lê Văn Hà 10.0  7.0  5.0   6.5
23 1000200496 Phạm Thị Thúy Hà 10.0  6.0  4.0   5.7
24 1000200497 Hoàng Nguyễn Ngọc Hải  0.0  0.0  0.0   0.0
25 1000200500 Trần Thị Mỹ Hạnh 10.0  6.0  4.0   5.7
26 1000200501 Trịnh Thị Bích Hạnh  8.0  5.0  6.0   6.0
27 1000200498 Huỳnh Thị Thúy Hằng 10.0  5.0  5.0   5.9
28 1000200499 Trương Thị Thu Hằng 10.0  5.0  6.0   6.4
29 1000200502 Võ Thị Hiền 10.0  5.0  6.0   6.4
30 1000200503 Nguyễn Thị Hoa 10.0  4.0  4.0   5.0
31 1000200504 Đặng Thị Hoài 10.0  0.0  4.0   3.7
32 1000200505 Nguyễn Đường Hoàng  0.0  0.0  0.0   0.0
33 1000200506 Nguyễn Thị Liên Hồng  0.0  0.0  0.0   0.0
34 1000200507 Võ Thị Hồng 10.0  4.0  5.0   5.5
35 1000200508 Trần Minh Huấn  7.0  4.0  8.0   6.5
36 1000200509 Nguyễn Thị Huệ 10.0  4.0  6.0   6.0
37 1000200510 Nguyễn Thị Mỹ Huệ 10.0  5.0  6.0   6.4
38 1000200511 Đoàn Thị Thanh Huyền 10.0  6.0  8.0   7.7
39 1000200512 Lê Hoàng Hoài Mộng Khanh  0.0  0.0  0.0   0.0
40 1000200513 Trương Minh Khánh  7.0  5.0  4.0   4.9

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 2

Điểm T.Kết L2

Môn học: Tin học kế toán 1 (ACCO2406T)

41 1000200514 Huỳnh Ngọc Minh Khoa  0.0  0.0  0.0   0.0
42 1000200515 Phan Trung Kiên  0.0  0.0  0.0   0.0
43 1000200516 Nguyễn Thị Cẩm Lai 10.0  4.0  4.0   5.0
44 1000200518 Phạm Thị Diệu Lan  5.0  8.0  4.0   5.5
45 1000200517 Nguyễn Thị Lâm 10.0  6.0  5.0   6.2
46 1000200519 Nguyễn Thái Phương Loan  0.0  0.0  0.0   0.0
47 1000200520 Nguyễn Thị Trúc Loan 10.0  4.0  5.0   5.5
48 1000200521 Nguyễn Ngọc Uyên Ly  0.0  0.0  0.0   0.0
49 1000200522 Châu Thị Phương Mai 10.0  5.0  5.0   5.9
50 1000200523 Nguyễn Thị Kiều Mi 10.0  4.0  6.0   6.0
51 1000200524 Đinh Thị Mộng Mơ 10.0  5.0  6.0   6.4
52 1000200525 Nguyễn Thị Diễm My  8.0  4.0  4.0   4.7
53 1000200526 Phạm Thị Tố Ngân 10.0  5.0  6.0   6.4
54 1000200527 Hoàng Thị Ngọc  9.0  5.0  7.0   6.7
55 1000200528 Đỗ Thành Nhân  9.0  4.0  4.0   4.9
56 1000200529 Nguyễn Thị Mỹ Nhiên 10.0  6.0  7.0   7.2
57 1000200530 Võ Duy Nhựt  4.0  4.0  6.0   5.0
58 1000200531 Nguyễn Thị Phụng 10.0  6.0  8.0   7.7
59 1000200532 Lê Thế Phương 10.0  4.0  6.0   6.0
60 1000200533 Lê Thanh Quý  0.0  0.0  0.0   0.0
61 1000200534 Hồ Thị Phương Quyến 10.0  6.0  8.0   7.7
62 1000200535 Mai Xuân Sanh  7.0  4.0  0.0   2.5
63 1000200536 Hồ Thị Kim Tâm 10.0  8.0  9.0   8.9
64 1000200537 Phan Văn Tân  0.0  0.0  0.0   0.0
65 1000200538 Đinh Vũ Thạch  5.0  4.0  7.0   5.7
66 1000200539 Đoàn Ngọc Thịnh  0.0  0.0  0.0   0.0
67 1000200540 Nguyễn Thị Thu  0.0  0.0  0.0   0.0
68 1000200541 Phan Thị Kim Thu 10.0  4.0  6.0   6.0
69 1000200542 Nguyễn Thị Bích Thuận 10.0  8.0  8.0   8.4
70 1000200543 Nguyễn Thị Thanh Thuận 10.0  9.0  7.0   8.2
71 1000200544 Nguyễn Thị Bích Thủy 10.0  7.0  6.0   7.0
72 1000200546 Lê Thị Thanh Trang 10.0  5.0  7.0   6.9
73 1000200547 Nguyễn Thị Trang 10.0  6.0  7.0   7.2
74 1000200548 Nguyễn Thị Xuân Trang 10.0  4.0  6.0   6.0
75 1000200549 Võ Nữ Đài Trang  9.0  6.0  8.0   7.5
76 1000200545 Khưu Phương Trâm  7.0  7.0  7.0   7.0
77 1000200550 Phạm Trung  0.0  0.0  0.0   0.0
78 1000200551 Nguyễn Thanh Tuấn  0.0  0.0  0.0   0.0
79 1000200552 Lê Thị Mộng Vân  0.0  0.0  0.0   0.0
80 1000200553 Nguyễn Thị Tuyết Vân  0.0  0.0  0.0   0.0
81 1000200554 Trần Thị Mộng Vân 10.0  7.0  8.0   8.0
82 1000200555 Nguyễn Hoàng Vũ  0.0  0.0  0.0   0.0
83 1000200556 Lê Thị Tường Vy 10.0  5.0  8.0   7.4
84 1000200557 Trần Thị Vy 10.0  5.0  8.0   7.4

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 3

Điểm T.Kết L2

Môn học: Tin học kế toán 1 (ACCO2406T)

85 1000200558 La Thị ý 10.0  5.0  6.0   6.4

Tp. HCM, Ngày 02 tháng 03 năm 2012In Ngày 02/03/12

Người lập biểu

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Trường Đại Học Mở Tp. Hồ Chí Minh
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Bảng Điểm Môn Học
Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12

Lớp: KT10BDI

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 1

Điểm T.Kết L2

Môn học: Kế toán doanh nghiệp 2 (ACCO2602T)

1 1000200474 Nguyễn Thị Thúy ái  9.0 10.0  8.0   8.9
2 1000200475 Nguyễn Đức Anh  6.0  7.0  8.0   7.4
3 1000200476 Nguyễn Tuấn Anh  6.0  6.0  4.0   5.0
4 1000200477 Nguyễn Tuấn Anh  0.0  0.0  0.0   0.0
5 1000200478 Phạm Thị Vân Anh  5.0  5.0  0.0   2.5
6 1000200479 Nguyễn Thị Hồng ánh  8.0  7.0  6.0   6.7
7 1000200480 Phạm Thị Ngọc ánh  6.0  7.0  7.0   6.9
8 1000200481 Nguyễn Thị Hải Âu  6.0  7.0  4.0   5.4
9 1000200482 Nguyễn Thanh Bình  0.0  0.0  0.0   0.0

10 1000200483 Nguyễn Văn Bộ  0.0  0.0  0.0   0.0
11 1000200484 Đinh Thị Lệ Chi  6.0  6.0  6.0   6.0
12 1000200485 Võ Thế Công  7.0  7.0  6.0   6.5
13 1000200486 Phạm Thị Cúc  0.0  0.0  0.0   0.0
14 1000200487 Phan Phú Cường  6.0  6.0  4.0   5.0
15 1000200488 Huỳnh Văn Cửu  7.0  6.0  6.0   6.2
16 1000200489 Trần Thị Ngọc Diệp  6.0  7.0  4.0   5.4
17 1000200490 Nguyễn Thị Thu Diệu  7.0  7.0  7.0   7.0
18 1000200492 Trương Đình Du  6.0  7.0  4.0   5.4
19 1000200493 Nguyễn Thị Mỹ Dung  6.0  6.0  5.0   5.5
20 1000200494 Nguyễn Thị Thanh Duyên  7.0  7.0  4.0   5.5
21 1000200491 Nguyễn Thị Đông  8.0  8.0  0.0   4.0
22 1000200495 Lê Văn Hà  6.0  7.0  6.0   6.4
23 1000200496 Phạm Thị Thúy Hà  7.0  7.0  4.0   5.5
24 1000200497 Hoàng Nguyễn Ngọc Hải  0.0  0.0  0.0   0.0
25 1000200500 Trần Thị Mỹ Hạnh  8.0  8.0  7.0   7.5
26 1000200501 Trịnh Thị Bích Hạnh  6.0  7.0  4.0   5.4
27 1000200498 Huỳnh Thị Thúy Hằng  7.0  7.0  6.0   6.5
28 1000200499 Trương Thị Thu Hằng  7.0  7.0  4.0   5.5
29 1000200502 Võ Thị Hiền  8.0  7.0  5.0   6.2
30 1000200503 Nguyễn Thị Hoa  7.0  6.0  4.0   5.2
31 1000200504 Đặng Thị Hoài  6.0  6.0  5.0   5.5
32 1000200505 Nguyễn Đường Hoàng  0.0  0.0  0.0   0.0
33 1000200506 Nguyễn Thị Liên Hồng  0.0  0.0  0.0   0.0
34 1000200507 Võ Thị Hồng  6.0  7.0  4.0   5.4
35 1000200508 Trần Minh Huấn  5.0  6.0  8.0   6.9
36 1000200509 Nguyễn Thị Huệ  7.0  6.0  5.0   5.7
37 1000200510 Nguyễn Thị Mỹ Huệ 10.0 10.0  9.0   9.5
38 1000200511 Đoàn Thị Thanh Huyền  9.0  8.0  6.0   7.2
39 1000200512 Lê Hoàng Hoài Mộng Khanh  0.0  0.0  0.0   0.0
40 1000200513 Trương Minh Khánh  5.0  5.0  0.0   2.5

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 2

Điểm T.Kết L2

Môn học: Kế toán doanh nghiệp 2 (ACCO2602T)

41 1000200514 Huỳnh Ngọc Minh Khoa  0.0  0.0  0.0   0.0
42 1000200515 Phan Trung Kiên  0.0  0.0  0.0   0.0
43 1000200516 Nguyễn Thị Cẩm Lai  8.0  7.0  4.0   5.7
44 1000200518 Phạm Thị Diệu Lan  6.0  7.0  4.0   5.4
45 1000200517 Nguyễn Thị Lâm  6.0  7.0  7.0   6.9
46 1000200519 Nguyễn Thái Phương Loan  0.0  0.0  0.0   0.0
47 1000200520 Nguyễn Thị Trúc Loan  6.0  6.0  4.0   5.0
48 1000200521 Nguyễn Ngọc Uyên Ly  0.0  0.0  0.0   0.0
49 1000200522 Châu Thị Phương Mai  6.0  6.0  4.0   5.0
50 1000200523 Nguyễn Thị Kiều Mi  7.0  7.0  7.0   7.0
51 1000200524 Đinh Thị Mộng Mơ  7.0  6.0  5.0   5.7
52 1000200525 Nguyễn Thị Diễm My  7.0  7.0  4.0   5.5
53 1000200526 Phạm Thị Tố Ngân  7.0  7.0  4.0   5.5
54 1000200527 Hoàng Thị Ngọc  8.0  7.0  5.0   6.2
55 1000200528 Đỗ Thành Nhân  6.0  6.0  5.0   5.5
56 1000200529 Nguyễn Thị Mỹ Nhiên  8.0  7.0  5.0   6.2
57 1000200530 Võ Duy Nhựt  6.0  5.0  5.0   5.2
58 1000200531 Nguyễn Thị Phụng  6.0  7.0  5.0   5.9
59 1000200532 Lê Thế Phương  6.0  6.0  7.0   6.5
60 1000200533 Lê Thanh Quý  0.0  0.0  0.0   0.0
61 1000200534 Hồ Thị Phương Quyến  8.0  8.0  5.0   6.5
62 1000200535 Mai Xuân Sanh  7.0  6.0  4.0   5.2
63 1000200536 Hồ Thị Kim Tâm  7.0  7.0  5.0   6.0
64 1000200537 Phan Văn Tân  0.0  0.0  0.0   0.0
65 1000200538 Đinh Vũ Thạch  6.0  6.0  6.0   6.0
66 1000200539 Đoàn Ngọc Thịnh  0.0  0.0  0.0   0.0
67 1000200540 Nguyễn Thị Thu  0.0  0.0  0.0   0.0
68 1000200541 Phan Thị Kim Thu  7.0  7.0  4.0   5.5
69 1000200542 Nguyễn Thị Bích Thuận  8.0  7.0  4.0   5.7
70 1000200543 Nguyễn Thị Thanh Thuận  6.0  7.0  4.0   5.4
71 1000200544 Nguyễn Thị Bích Thủy  7.0  7.0  5.0   6.0
72 1000200546 Lê Thị Thanh Trang  6.0  7.0  5.0   5.9
73 1000200547 Nguyễn Thị Trang  6.0  7.0  7.0   6.9
74 1000200548 Nguyễn Thị Xuân Trang  6.0  7.0  4.0   5.4
75 1000200549 Võ Nữ Đài Trang  6.0  6.0  6.0   6.0
76 1000200545 Khưu Phương Trâm  7.0  7.0  4.0   5.5
77 1000200550 Phạm Trung  0.0  0.0  0.0   0.0
78 1000200551 Nguyễn Thanh Tuấn  0.0  0.0  0.0   0.0
79 1000200552 Lê Thị Mộng Vân  0.0  0.0  0.0   0.0
80 1000200553 Nguyễn Thị Tuyết Vân  0.0  0.0  0.0   0.0
81 1000200554 Trần Thị Mộng Vân  7.0  6.0  4.0   5.2
82 1000200555 Nguyễn Hoàng Vũ  0.0  0.0  0.0   0.0
83 1000200556 Lê Thị Tường Vy  8.0  7.0  7.0   7.2
84 1000200557 Trần Thị Vy  6.0  7.0  4.0   5.4

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 3

Điểm T.Kết L2

Môn học: Kế toán doanh nghiệp 2 (ACCO2602T)

85 1000200558 La Thị ý  6.0  7.0  8.0   7.4

Tp. HCM, Ngày 02 tháng 03 năm 2012In Ngày 02/03/12

Người lập biểu

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Trường Đại Học Mở Tp. Hồ Chí Minh
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Bảng Điểm Môn Học
Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12

Lớp: KT10BDI

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 1

Điểm T.Kết L2

Môn học: Nguyên lý thống kê kinh tế (ECON2401T)

1 1000200474 Nguyễn Thị Thúy ái 10.0  9.0  9.0   9.2
2 1000200475 Nguyễn Đức Anh  7.0  5.0  5.0   5.4
3 1000200476 Nguyễn Tuấn Anh  7.0  4.0  5.0   5.0
4 1000200477 Nguyễn Tuấn Anh  0.0  0.0  0.0   0.0
5 1000200478 Phạm Thị Vân Anh  0.0  0.0  0.0   0.0
6 1000200479 Nguyễn Thị Hồng ánh 10.0  9.0  6.0   7.7
7 1000200480 Phạm Thị Ngọc ánh  8.0  7.0  3.0   5.2
8 1000200481 Nguyễn Thị Hải Âu  8.0  8.0  5.0   6.5
9 1000200482 Nguyễn Thanh Bình  0.0  0.0  0.0   0.0

10 1000200483 Nguyễn Văn Bộ  0.0  0.0  0.0   0.0
11 1000200484 Đinh Thị Lệ Chi  8.0  5.0  2.0   4.0
12 1000200485 Võ Thế Công  7.0  6.0  6.0   6.2
13 1000200486 Phạm Thị Cúc  0.0  0.0  0.0   0.0
14 1000200487 Phan Phú Cường  8.0  4.0  1.0   3.2
15 1000200488 Huỳnh Văn Cửu  8.0  4.0  2.0   3.7
16 1000200489 Trần Thị Ngọc Diệp 10.0  7.0  2.0   5.0
17 1000200490 Nguyễn Thị Thu Diệu 10.0  6.0  2.0   4.7
18 1000200492 Trương Đình Du  7.0  4.0  2.0   3.5
19 1000200493 Nguyễn Thị Mỹ Dung 10.0  7.0  3.0   5.5
20 1000200494 Nguyễn Thị Thanh Duyên 10.0  6.0  3.0   5.2
21 1000200491 Nguyễn Thị Đông  0.0  0.0  0.0   0.0
22 1000200495 Lê Văn Hà  7.0  6.0  2.0   4.2
23 1000200496 Phạm Thị Thúy Hà  8.0  7.0  5.0   6.2
24 1000200497 Hoàng Nguyễn Ngọc Hải  0.0  0.0  0.0   0.0
25 1000200500 Trần Thị Mỹ Hạnh 10.0  8.0  5.0   6.9
26 1000200501 Trịnh Thị Bích Hạnh  7.0  7.0  6.0   6.5
27 1000200498 Huỳnh Thị Thúy Hằng 10.0  7.0  5.0   6.5
28 1000200499 Trương Thị Thu Hằng 10.0  8.0  7.0   7.9
29 1000200502 Võ Thị Hiền 10.0  8.0  6.0   7.4
30 1000200503 Nguyễn Thị Hoa 10.0  5.0  5.0   5.9
31 1000200504 Đặng Thị Hoài 10.0  7.0  4.0   6.0
32 1000200505 Nguyễn Đường Hoàng  0.0  0.0  0.0   0.0
33 1000200506 Nguyễn Thị Liên Hồng  0.0  0.0  0.0   0.0
34 1000200507 Võ Thị Hồng 10.0  7.0  6.0   7.0
35 1000200508 Trần Minh Huấn  7.0  4.0  3.0   4.0
36 1000200509 Nguyễn Thị Huệ 10.0  8.0  7.0   7.9
37 1000200510 Nguyễn Thị Mỹ Huệ 10.0  9.0  6.0   7.7
38 1000200511 Đoàn Thị Thanh Huyền 10.0  9.0  6.0   7.7
39 1000200512 Lê Hoàng Hoài Mộng Khanh  0.0  0.0  0.0   0.0
40 1000200513 Trương Minh Khánh  7.0  4.0  5.0   5.0

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 2

Điểm T.Kết L2

Môn học: Nguyên lý thống kê kinh tế (ECON2401T)

41 1000200514 Huỳnh Ngọc Minh Khoa  0.0  0.0  0.0   0.0
42 1000200515 Phan Trung Kiên  0.0  0.0  0.0   0.0
43 1000200516 Nguyễn Thị Cẩm Lai  8.0  8.0  3.0   5.5
44 1000200518 Phạm Thị Diệu Lan  7.0  6.0  3.0   4.7
45 1000200517 Nguyễn Thị Lâm 10.0  7.0  5.0   6.5
46 1000200519 Nguyễn Thái Phương Loan  0.0  0.0  0.0   0.0
47 1000200520 Nguyễn Thị Trúc Loan 10.0  6.0  5.0   6.2
48 1000200521 Nguyễn Ngọc Uyên Ly  0.0  0.0  0.0   0.0
49 1000200522 Châu Thị Phương Mai  8.0  7.0  3.0   5.2
50 1000200523 Nguyễn Thị Kiều Mi 10.0  9.0  3.0   6.2
51 1000200524 Đinh Thị Mộng Mơ 10.0  8.0  3.0   5.9
52 1000200525 Nguyễn Thị Diễm My 10.0  8.0  6.0   7.4
53 1000200526 Phạm Thị Tố Ngân 10.0  6.0  6.0   6.7
54 1000200527 Hoàng Thị Ngọc  8.0  7.0  7.0   7.2
55 1000200528 Đỗ Thành Nhân  8.0  5.0  5.0   5.5
56 1000200529 Nguyễn Thị Mỹ Nhiên 10.0  6.0  6.0   6.7
57 1000200530 Võ Duy Nhựt  7.0  6.0  5.0   5.7
58 1000200531 Nguyễn Thị Phụng 10.0  6.0  4.0   5.7
59 1000200532 Lê Thế Phương  8.0  5.0  3.0   4.5
60 1000200533 Lê Thanh Quý  0.0  0.0  0.0   0.0
61 1000200534 Hồ Thị Phương Quyến 10.0  7.0  7.0   7.5
62 1000200535 Mai Xuân Sanh  8.0  4.0  5.0   5.2
63 1000200536 Hồ Thị Kim Tâm 10.0  7.0  4.0   6.0
64 1000200537 Phan Văn Tân  0.0  0.0  0.0   0.0
65 1000200538 Đinh Vũ Thạch  7.0  4.0  5.0   5.0
66 1000200539 Đoàn Ngọc Thịnh  0.0  0.0  0.0   0.0
67 1000200540 Nguyễn Thị Thu  0.0  0.0  0.0   0.0
68 1000200541 Phan Thị Kim Thu 10.0  5.0  6.0   6.4
69 1000200542 Nguyễn Thị Bích Thuận 10.0  6.0  6.0   6.7
70 1000200543 Nguyễn Thị Thanh Thuận 10.0  6.0  5.0   6.2
71 1000200544 Nguyễn Thị Bích Thủy 10.0  8.0  7.0   7.9
72 1000200546 Lê Thị Thanh Trang 10.0  8.0  6.0   7.4
73 1000200547 Nguyễn Thị Trang 10.0  7.0  6.0   7.0
74 1000200548 Nguyễn Thị Xuân Trang 10.0  7.0  6.0   7.0
75 1000200549 Võ Nữ Đài Trang 10.0  6.0  6.0   6.7
76 1000200545 Khưu Phương Trâm  8.0  7.0  7.0   7.2
77 1000200550 Phạm Trung  0.0  0.0  0.0   0.0
78 1000200551 Nguyễn Thanh Tuấn  0.0  0.0  0.0   0.0
79 1000200552 Lê Thị Mộng Vân  0.0  0.0  0.0   0.0
80 1000200553 Nguyễn Thị Tuyết Vân  0.0  0.0  0.0   0.0
81 1000200554 Trần Thị Mộng Vân 10.0  9.0  7.0   8.2
82 1000200555 Nguyễn Hoàng Vũ  0.0  0.0  0.0   0.0
83 1000200556 Lê Thị Tường Vy  8.0  6.0  5.0   5.9
84 1000200557 Trần Thị Vy  8.0  8.0  3.0   5.5

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 3

Điểm T.Kết L2

Môn học: Nguyên lý thống kê kinh tế (ECON2401T)

85 1000200558 La Thị ý  8.0  7.0  4.0   5.7

Tp. HCM, Ngày 02 tháng 03 năm 2012In Ngày 02/03/12

Người lập biểu

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Trường Đại Học Mở Tp. Hồ Chí Minh
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Bảng Điểm Môn Học
Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12

Lớp: KT10BDI

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 1

Điểm T.Kết L2

Môn học: Tài chính doanh nghiệp 2 (FINA2604T)

1 1000200474 Nguyễn Thị Thúy ái  8.0  7.0  8.0   7.7
2 1000200475 Nguyễn Đức Anh  8.0  7.0  7.0   7.2
3 1000200476 Nguyễn Tuấn Anh  8.0  7.0  7.0   7.2
4 1000200477 Nguyễn Tuấn Anh  0.0  0.0  0.0   0.0
5 1000200478 Phạm Thị Vân Anh  0.0  0.0  0.0   0.0
6 1000200479 Nguyễn Thị Hồng ánh  9.0  8.0  7.0   7.7
7 1000200480 Phạm Thị Ngọc ánh  7.0  7.0  5.0   6.0
8 1000200481 Nguyễn Thị Hải Âu  6.0  7.0  6.0   6.4
9 1000200482 Nguyễn Thanh Bình  0.0  0.0  0.0   0.0

10 1000200483 Nguyễn Văn Bộ  0.0  0.0  0.0   0.0
11 1000200484 Đinh Thị Lệ Chi  7.0  8.0  5.0   6.4
12 1000200485 Võ Thế Công  7.0  7.0  5.0   6.0
13 1000200486 Phạm Thị Cúc  0.0  0.0  0.0   0.0
14 1000200487 Phan Phú Cường  8.0  7.0  5.0   6.2
15 1000200488 Huỳnh Văn Cửu  9.0  7.0  5.0   6.4
16 1000200489 Trần Thị Ngọc Diệp  8.0  7.0  5.0   6.2
17 1000200490 Nguyễn Thị Thu Diệu  9.0  7.0  6.0   6.9
18 1000200492 Trương Đình Du  6.0  6.0  6.0   6.0
19 1000200493 Nguyễn Thị Mỹ Dung  9.0  8.0  5.0   6.7
20 1000200494 Nguyễn Thị Thanh Duyên  0.0  0.0  5.0   2.5
21 1000200491 Nguyễn Thị Đông  0.0  0.0  0.0   0.0
22 1000200495 Lê Văn Hà  9.0  7.0  6.0   6.9
23 1000200496 Phạm Thị Thúy Hà  9.0  6.0  6.0   6.5
24 1000200497 Hoàng Nguyễn Ngọc Hải  0.0  0.0  0.0   0.0
25 1000200500 Trần Thị Mỹ Hạnh  9.0  7.0  5.0   6.4
26 1000200501 Trịnh Thị Bích Hạnh  7.0  7.0  5.0   6.0
27 1000200498 Huỳnh Thị Thúy Hằng  9.0  7.0  6.0   6.9
28 1000200499 Trương Thị Thu Hằng  9.0  7.0  5.0   6.4
29 1000200502 Võ Thị Hiền  9.0  7.0  5.0   6.4
30 1000200503 Nguyễn Thị Hoa  9.0  7.0  6.0   6.9
31 1000200504 Đặng Thị Hoài  9.0  7.0  6.0   6.9
32 1000200505 Nguyễn Đường Hoàng  0.0  0.0  0.0   0.0
33 1000200506 Nguyễn Thị Liên Hồng  0.0  0.0  0.0   0.0
34 1000200507 Võ Thị Hồng  9.0  7.0  6.0   6.9
35 1000200508 Trần Minh Huấn  6.0  7.0  6.0   6.4
36 1000200509 Nguyễn Thị Huệ  7.0  8.0  5.0   6.4
37 1000200510 Nguyễn Thị Mỹ Huệ  8.0  8.0  6.0   7.0
38 1000200511 Đoàn Thị Thanh Huyền  9.0  8.0  7.0   7.7
39 1000200512 Lê Hoàng Hoài Mộng Khanh  0.0  0.0  0.0   0.0
40 1000200513 Trương Minh Khánh  5.0  0.0  0.0   0.9

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 2

Điểm T.Kết L2

Môn học: Tài chính doanh nghiệp 2 (FINA2604T)

41 1000200514 Huỳnh Ngọc Minh Khoa  0.0  0.0  0.0   0.0
42 1000200515 Phan Trung Kiên  0.0  0.0  0.0   0.0
43 1000200516 Nguyễn Thị Cẩm Lai  8.0  7.0  7.0   7.2
44 1000200518 Phạm Thị Diệu Lan  8.0  6.0  5.0   5.9
45 1000200517 Nguyễn Thị Lâm  9.0  7.0  6.0   6.9
46 1000200519 Nguyễn Thái Phương Loan  0.0  0.0  0.0   0.0
47 1000200520 Nguyễn Thị Trúc Loan  9.0  8.0  6.0   7.2
48 1000200521 Nguyễn Ngọc Uyên Ly  0.0  0.0  0.0   0.0
49 1000200522 Châu Thị Phương Mai  9.0  8.0  8.0   8.2
50 1000200523 Nguyễn Thị Kiều Mi  9.0  8.0  8.0   8.2
51 1000200524 Đinh Thị Mộng Mơ  9.0  7.0  5.0   6.4
52 1000200525 Nguyễn Thị Diễm My  9.0  7.0  5.0   6.4
53 1000200526 Phạm Thị Tố Ngân  9.0  7.0  5.0   6.4
54 1000200527 Hoàng Thị Ngọc  6.0  7.0  5.0   5.9
55 1000200528 Đỗ Thành Nhân  8.0  7.0  5.0   6.2
56 1000200529 Nguyễn Thị Mỹ Nhiên  9.0  8.0  5.0   6.7
57 1000200530 Võ Duy Nhựt  7.0  8.0  5.0   6.4
58 1000200531 Nguyễn Thị Phụng  9.0  8.0  5.0   6.7
59 1000200532 Lê Thế Phương  7.0  8.0  5.0   6.4
60 1000200533 Lê Thanh Quý  0.0  0.0  0.0   0.0
61 1000200534 Hồ Thị Phương Quyến  9.0  7.0  5.0   6.4
62 1000200535 Mai Xuân Sanh  8.0  7.0  5.0   6.2
63 1000200536 Hồ Thị Kim Tâm  9.0  8.0  5.0   6.7
64 1000200537 Phan Văn Tân  0.0  0.0  0.0   0.0
65 1000200538 Đinh Vũ Thạch  5.0  5.0  5.0   5.0
66 1000200539 Đoàn Ngọc Thịnh  0.0  0.0  0.0   0.0
67 1000200540 Nguyễn Thị Thu  0.0  0.0  0.0   0.0
68 1000200541 Phan Thị Kim Thu  9.0  0.0  5.0   4.0
69 1000200542 Nguyễn Thị Bích Thuận  9.0  7.0  5.0   6.4
70 1000200543 Nguyễn Thị Thanh Thuận  8.0  7.0  5.0   6.2
71 1000200544 Nguyễn Thị Bích Thủy  9.0  7.0  5.0   6.4
72 1000200546 Lê Thị Thanh Trang  9.0  7.0  6.0   6.9
73 1000200547 Nguyễn Thị Trang  8.0  7.0  5.0   6.2
74 1000200548 Nguyễn Thị Xuân Trang  9.0  7.0  6.0   6.9
75 1000200549 Võ Nữ Đài Trang  8.0  7.0  4.0   5.7
76 1000200545 Khưu Phương Trâm  8.0  7.0  5.0   6.2
77 1000200550 Phạm Trung  0.0  0.0  0.0   0.0
78 1000200551 Nguyễn Thanh Tuấn  0.0  0.0  0.0   0.0
79 1000200552 Lê Thị Mộng Vân  0.0  0.0  0.0   0.0
80 1000200553 Nguyễn Thị Tuyết Vân  0.0  0.0  0.0   0.0
81 1000200554 Trần Thị Mộng Vân  8.0  8.0  7.0   7.5
82 1000200555 Nguyễn Hoàng Vũ  0.0  0.0  0.0   0.0
83 1000200556 Lê Thị Tường Vy  7.0  7.0  7.0   7.0
84 1000200557 Trần Thị Vy  9.0  7.0  4.0   5.9

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 3

Điểm T.Kết L2

Môn học: Tài chính doanh nghiệp 2 (FINA2604T)

85 1000200558 La Thị ý  9.0  7.0  5.0   6.4

Tp. HCM, Ngày 02 tháng 03 năm 2012In Ngày 02/03/12

Người lập biểu

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Trường Đại Học Mở Tp. Hồ Chí Minh
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Bảng Điểm Môn Học
Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12

Lớp: KT10BDI

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 1

Điểm T.Kết L2

Môn học: Giáo dục thể chất (PEDU2201T)

1 1000200474 Nguyễn Thị Thúy ái  8.0   8.0
2 1000200475 Nguyễn Đức Anh 10.0  10.0
3 1000200476 Nguyễn Tuấn Anh  9.0   9.0
4 1000200477 Nguyễn Tuấn Anh  0.0   0.0
5 1000200478 Phạm Thị Vân Anh  7.0   7.0
6 1000200479 Nguyễn Thị Hồng ánh  8.0   8.0
7 1000200480 Phạm Thị Ngọc ánh  7.0   7.0
8 1000200481 Nguyễn Thị Hải Âu  7.0   7.0
9 1000200482 Nguyễn Thanh Bình  0.0   0.0

10 1000200483 Nguyễn Văn Bộ  0.0   0.0
11 1000200484 Đinh Thị Lệ Chi  8.0   8.0
12 1000200485 Võ Thế Công 10.0  10.0
13 1000200486 Phạm Thị Cúc MT  Miễn
14 1000200487 Phan Phú Cường  8.0   8.0
15 1000200488 Huỳnh Văn Cửu 10.0  10.0
16 1000200489 Trần Thị Ngọc Diệp  7.0   7.0
17 1000200490 Nguyễn Thị Thu Diệu 10.0  10.0
18 1000200492 Trương Đình Du 10.0  10.0
19 1000200493 Nguyễn Thị Mỹ Dung  7.0   7.0
20 1000200494 Nguyễn Thị Thanh Duyên  7.0   7.0
21 1000200491 Nguyễn Thị Đông  0.0   0.0
22 1000200495 Lê Văn Hà  9.0   9.0
23 1000200496 Phạm Thị Thúy Hà  7.0   7.0
24 1000200497 Hoàng Nguyễn Ngọc Hải  0.0   0.0
25 1000200500 Trần Thị Mỹ Hạnh  8.0   8.0
26 1000200501 Trịnh Thị Bích Hạnh  9.0   9.0
27 1000200498 Huỳnh Thị Thúy Hằng  8.0   8.0
28 1000200499 Trương Thị Thu Hằng  7.0   7.0
29 1000200502 Võ Thị Hiền  8.0   8.0
30 1000200503 Nguyễn Thị Hoa  7.0   7.0
31 1000200504 Đặng Thị Hoài  7.0   7.0
32 1000200505 Nguyễn Đường Hoàng  0.0   0.0
33 1000200506 Nguyễn Thị Liên Hồng  0.0   0.0
34 1000200507 Võ Thị Hồng  7.0   7.0
35 1000200508 Trần Minh Huấn  9.0   9.0
36 1000200509 Nguyễn Thị Huệ  8.0   8.0
37 1000200510 Nguyễn Thị Mỹ Huệ  8.0   8.0
38 1000200511 Đoàn Thị Thanh Huyền  8.0   8.0
39 1000200512 Lê Hoàng Hoài Mộng Khanh  0.0   0.0
40 1000200513 Trương Minh Khánh  8.0   8.0

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 2

Điểm T.Kết L2

Môn học: Giáo dục thể chất (PEDU2201T)

41 1000200514 Huỳnh Ngọc Minh Khoa  0.0   0.0
42 1000200515 Phan Trung Kiên MT  Miễn
43 1000200516 Nguyễn Thị Cẩm Lai  8.0   8.0
44 1000200518 Phạm Thị Diệu Lan  7.0   7.0
45 1000200517 Nguyễn Thị Lâm  8.0   8.0
46 1000200519 Nguyễn Thái Phương Loan  0.0   0.0
47 1000200520 Nguyễn Thị Trúc Loan  7.0   7.0
48 1000200521 Nguyễn Ngọc Uyên Ly  0.0   0.0
49 1000200522 Châu Thị Phương Mai  7.0   7.0
50 1000200523 Nguyễn Thị Kiều Mi MT  Miễn
51 1000200524 Đinh Thị Mộng Mơ  8.0   8.0
52 1000200525 Nguyễn Thị Diễm My  8.0   8.0
53 1000200526 Phạm Thị Tố Ngân  9.0   9.0
54 1000200527 Hoàng Thị Ngọc  8.0   8.0
55 1000200528 Đỗ Thành Nhân  9.0   9.0
56 1000200529 Nguyễn Thị Mỹ Nhiên  9.0   9.0
57 1000200530 Võ Duy Nhựt  9.0   9.0
58 1000200531 Nguyễn Thị Phụng  8.0   8.0
59 1000200532 Lê Thế Phương  8.0   8.0
60 1000200533 Lê Thanh Quý  0.0   0.0
61 1000200534 Hồ Thị Phương Quyến  9.0   9.0
62 1000200535 Mai Xuân Sanh 10.0  10.0
63 1000200536 Hồ Thị Kim Tâm  9.0   9.0
64 1000200537 Phan Văn Tân  0.0   0.0
65 1000200538 Đinh Vũ Thạch  8.0   8.0
66 1000200539 Đoàn Ngọc Thịnh  0.0   0.0
67 1000200540 Nguyễn Thị Thu  0.0   0.0
68 1000200541 Phan Thị Kim Thu  8.0   8.0
69 1000200542 Nguyễn Thị Bích Thuận  8.0   8.0
70 1000200543 Nguyễn Thị Thanh Thuận  7.0   7.0
71 1000200544 Nguyễn Thị Bích Thủy  9.0   9.0
72 1000200546 Lê Thị Thanh Trang  7.0   7.0
73 1000200547 Nguyễn Thị Trang  8.0   8.0
74 1000200548 Nguyễn Thị Xuân Trang  9.0   9.0
75 1000200549 Võ Nữ Đài Trang  8.0   8.0
76 1000200545 Khưu Phương Trâm  7.0   7.0
77 1000200550 Phạm Trung  0.0   0.0
78 1000200551 Nguyễn Thanh Tuấn  0.0   0.0
79 1000200552 Lê Thị Mộng Vân  0.0   0.0
80 1000200553 Nguyễn Thị Tuyết Vân  0.0   0.0
81 1000200554 Trần Thị Mộng Vân  9.0   9.0
82 1000200555 Nguyễn Hoàng Vũ  0.0   0.0
83 1000200556 Lê Thị Tường Vy  9.0   9.0
84 1000200557 Trần Thị Vy  8.0   8.0

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 3

Điểm T.Kết L2

Môn học: Giáo dục thể chất (PEDU2201T)

85 1000200558 La Thị ý  9.0   9.0

Tp. HCM, Ngày 02 tháng 03 năm 2012In Ngày 02/03/12

Người lập biểu

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Trường Đại Học Mở Tp. Hồ Chí Minh
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Bảng Điểm Môn Học
Học Kỳ 1 - Năm Học 11-12

Lớp: KT10BDI

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 1

Điểm T.Kết L2

Môn học: Quản trị doanh nghiệp (BADM2303T)

1 1000200474 Nguyễn Thị Thúy ái 10.0  9.0  7.0   8.2
2 1000200475 Nguyễn Đức Anh  8.0  6.0  5.0   5.9
3 1000200476 Nguyễn Tuấn Anh  8.0  6.0  4.0   5.4
4 1000200477 Nguyễn Tuấn Anh  0.0  0.0  0.0   0.0
5 1000200478 Phạm Thị Vân Anh  0.0  0.0  0.0   0.0
6 1000200479 Nguyễn Thị Hồng ánh 10.0  9.0  7.0   8.2
7 1000200480 Phạm Thị Ngọc ánh  7.0  5.0  6.0   5.9
8 1000200481 Nguyễn Thị Hải Âu  5.0  8.0  6.0   6.5
9 1000200482 Nguyễn Thanh Bình  0.0  0.0  0.0   0.0

10 1000200483 Nguyễn Văn Bộ  0.0  0.0  0.0   0.0
11 1000200484 Đinh Thị Lệ Chi  5.0  6.0  5.0   5.4
12 1000200485 Võ Thế Công  5.0  6.0  5.0   5.4
13 1000200486 Phạm Thị Cúc MT  Miễn
14 1000200487 Phan Phú Cường  9.0  6.0  5.0   6.0
15 1000200488 Huỳnh Văn Cửu  6.0  6.0  5.0   5.5
16 1000200489 Trần Thị Ngọc Diệp  5.0  6.0  5.0   5.4
17 1000200490 Nguyễn Thị Thu Diệu  6.0  6.0  6.0   6.0
18 1000200492 Trương Đình Du  6.0  5.0  5.0   5.2
19 1000200493 Nguyễn Thị Mỹ Dung  6.0  5.0  6.0   5.7
20 1000200494 Nguyễn Thị Thanh Duyên  7.0  6.0  6.0   6.2
21 1000200491 Nguyễn Thị Đông  0.0  0.0  0.0   0.0
22 1000200495 Lê Văn Hà  6.0  5.0  6.0   5.7
23 1000200496 Phạm Thị Thúy Hà  6.0  5.0  6.0   5.7
24 1000200497 Hoàng Nguyễn Ngọc Hải  0.0  0.0  0.0   0.0
25 1000200500 Trần Thị Mỹ Hạnh 10.0  8.0  6.0   7.4
26 1000200501 Trịnh Thị Bích Hạnh  8.0  7.0  6.0   6.7
27 1000200498 Huỳnh Thị Thúy Hằng 10.0  7.0  6.0   7.0
28 1000200499 Trương Thị Thu Hằng 10.0  6.0  7.0   7.2
29 1000200502 Võ Thị Hiền 10.0  8.0  6.0   7.4
30 1000200503 Nguyễn Thị Hoa 10.0  8.0  6.0   7.4
31 1000200504 Đặng Thị Hoài  5.0  5.0  5.0   5.0
32 1000200505 Nguyễn Đường Hoàng  0.0  0.0  0.0   0.0
33 1000200506 Nguyễn Thị Liên Hồng  0.0  0.0  0.0   0.0
34 1000200507 Võ Thị Hồng 10.0  8.0  6.0   7.4
35 1000200508 Trần Minh Huấn  5.0  0.0  5.0   3.4
36 1000200509 Nguyễn Thị Huệ 10.0  7.0  5.0   6.5
37 1000200510 Nguyễn Thị Mỹ Huệ 10.0  8.0  6.0   7.4
38 1000200511 Đoàn Thị Thanh Huyền  8.0  6.0  5.0   5.9
39 1000200512 Lê Hoàng Hoài Mộng Khanh  0.0  0.0  0.0   0.0
40 1000200513 Trương Minh Khánh  0.0  5.0  5.0   4.2

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 2

Điểm T.Kết L2

Môn học: Quản trị doanh nghiệp (BADM2303T)

41 1000200514 Huỳnh Ngọc Minh Khoa  0.0  0.0  0.0   0.0
42 1000200515 Phan Trung Kiên  0.0  0.0  0.0   0.0
43 1000200516 Nguyễn Thị Cẩm Lai  7.0  6.0  5.0   5.7
44 1000200518 Phạm Thị Diệu Lan  6.0  5.0  5.0   5.2
45 1000200517 Nguyễn Thị Lâm 10.0  6.0  6.0   6.7
46 1000200519 Nguyễn Thái Phương Loan  0.0  0.0  0.0   0.0
47 1000200520 Nguyễn Thị Trúc Loan  8.0  6.0  6.0   6.4
48 1000200521 Nguyễn Ngọc Uyên Ly  0.0  0.0  0.0   0.0
49 1000200522 Châu Thị Phương Mai 10.0  8.0  6.0   7.4
50 1000200523 Nguyễn Thị Kiều Mi 10.0  8.0  4.0   6.4
51 1000200524 Đinh Thị Mộng Mơ  8.0  6.0  5.0   5.9
52 1000200525 Nguyễn Thị Diễm My  8.0  7.0  6.0   6.7
53 1000200526 Phạm Thị Tố Ngân  8.0  6.0  6.0   6.4
54 1000200527 Hoàng Thị Ngọc 10.0  7.0  6.0   7.0
55 1000200528 Đỗ Thành Nhân  8.0  7.0  6.0   6.7
56 1000200529 Nguyễn Thị Mỹ Nhiên 10.0  8.0  6.0   7.4
57 1000200530 Võ Duy Nhựt  5.0  6.0  5.0   5.4
58 1000200531 Nguyễn Thị Phụng  8.0  7.0  5.0   6.2
59 1000200532 Lê Thế Phương 10.0  5.0  5.0   5.9
60 1000200533 Lê Thanh Quý  0.0  0.0  0.0   0.0
61 1000200534 Hồ Thị Phương Quyến 10.0  8.0  7.0   7.9
62 1000200535 Mai Xuân Sanh 10.0  6.0  5.0   6.2
63 1000200536 Hồ Thị Kim Tâm  8.0  6.0  6.0   6.4
64 1000200537 Phan Văn Tân  0.0  0.0  0.0   0.0
65 1000200538 Đinh Vũ Thạch  5.0  6.0  5.0   5.4
66 1000200539 Đoàn Ngọc Thịnh 10.0  0.0  0.0   1.7
67 1000200540 Nguyễn Thị Thu  0.0  0.0  0.0   0.0
68 1000200541 Phan Thị Kim Thu  8.0  6.0  8.0   7.4
69 1000200542 Nguyễn Thị Bích Thuận 10.0  7.0  5.0   6.5
70 1000200543 Nguyễn Thị Thanh Thuận 10.0  6.0  5.0   6.2
71 1000200544 Nguyễn Thị Bích Thủy  8.0  7.0  6.0   6.7
72 1000200546 Lê Thị Thanh Trang  8.0  6.0  6.0   6.4
73 1000200547 Nguyễn Thị Trang  8.0  6.0  6.0   6.4
74 1000200548 Nguyễn Thị Xuân Trang 10.0  8.0  6.0   7.4
75 1000200549 Võ Nữ Đài Trang 10.0  7.0  5.0   6.5
76 1000200545 Khưu Phương Trâm  8.0  6.0  6.0   6.4
77 1000200550 Phạm Trung  0.0  0.0  0.0   0.0
78 1000200551 Nguyễn Thanh Tuấn  0.0  5.0  0.0   1.7
79 1000200552 Lê Thị Mộng Vân  0.0  0.0  0.0   0.0
80 1000200553 Nguyễn Thị Tuyết Vân  0.0  0.0  0.0   0.0
81 1000200554 Trần Thị Mộng Vân  8.0  6.0  6.0   6.4
82 1000200555 Nguyễn Hoàng Vũ  0.0  0.0  0.0   0.0
83 1000200556 Lê Thị Tường Vy 10.0  6.0  7.0   7.2
84 1000200557 Trần Thị Vy  8.0  6.0  7.0   6.9

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1



Bảng Điểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 Điểm T.Kết L1
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2

Trang 3

Điểm T.Kết L2

Môn học: Quản trị doanh nghiệp (BADM2303T)

85 1000200558 La Thị ý  8.0  6.0  6.0   6.4

Tp. HCM, Ngày 02 tháng 03 năm 2012In Ngày 02/03/12

Người lập biểu

Ghi chú: Điểm hệ số 1: Điểm chuyên cần; Điểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: Điểm thi lần 1


